PHIẾU HỎI DOANH NGHIỆP
Phục vụ Bảng xếp hạng Chủ đầu tư, quản lý và vận hành cảng cạn (Inland Container Depot - ICD) uy tín năm 2025
	Vietnam Report cam kết Phiếu hỏi chỉ phục vụ mục đích nghiên cứu, không công bố những thông tin Doanh nghiệp cung cấp theo đúng quy chế bảo mật thông tin. Kính mong Quý Doanh nghiệp điền đầy đủ thông tin và gửi về cho Vietnam Report trước 17h ngày 10/03/2025.
Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Doanh nghiệp!
	Quý Doanh nghiệp vui lòng quét mã QR
 để tải bản mềm (nếu cần):
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	A ˗ THÔNG TIN CHUNG VỀ ICD 


1. Tên Cảng cạn (ICD):	
2. Địa chỉ: 	
3. Chủ đầu tư: 	
4. Doanh nghiệp quản lý và vận hành:
· Tên doanh nghiệp:	
· Mã số thuế: 	
5. Năm thành lập: 	
6. Vị trí chiến lược (vui lòng nêu rõ):
 Gần cảng biển:	
 Gần khu công nghiệp: 	
 Kết nối trực tiếp với đường bộ/đường sắt, đường thủy: 	
 Khác (vui lòng cho biết): 	
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7. Tổng diện tích ICD (ha): 	
8. Diện tích bãi container (ha): 	
9. Diện tích kho bãi (ha): 	



10. Loại kho bãi hiện có:
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 Kho hàng thông thường
 Kho ngoại quan
 Kho CFS/ Kho e-commerce
 Kho hàng lạnh
 Kho hàng nguy hiểm
 Kho bảo thuế
 Khác (vui lòng cho biết): 	
11. Công suất tiếp nhận container (TEU/ngày): 	
12. Công suất lưu trữ container tối đa (TEU): 	
13. Công suất khai thác trung bình (%): 	
14. Thời gian trung bình xử lý một lô hàng (giờ): 	
15. Số lượng hệ thống cẩu bãi:
 Cẩu bánh lốp RTG: 	
 Cẩu bánh ray RMG: 	
 Cẩu trục chân đế: 	
 Xe nâng container: 	
 Khác (vui lòng cho biết): 	


16. Ứng dụng công nghệ, tự động hóa trong quản lý, vận hành ICD: 
 Hệ thống robot/ xe tự hành
 Hệ thống quản lý cảng TOS
 Hệ thống RFID & GPS
 Hệ thống phân tích và dự báo
 Hệ thống hải quan điện tử
 Hệ thống quản lý kho WMS
 Hệ thống nhận dạng OCR
 Hệ thống quản lý vận tải TMS
 Khác (vui lòng cho biết): 	

	B ˗ ĐÁNH GIÁ DOANH NGHIỆP TIÊU BIỂU


Theo đánh giá của Quý Doanh nghiệp, đâu là 10 Cảng cạn - ICD tiêu biểu nhất hiện nay?
	Thứ hạng
	Cảng cạn - ICD
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Quý Doanh nghiệp vui lòng cung cấp thông tin để nhận Báo cáo Tăng trưởng Kinh tế Việt Nam 2025
THÔNG TIN NGƯỜI ĐIỀN PHIẾU
Họ và tên: 	
Bộ phận làm việc:	
Số điện thoại:	
Email: 	
Địa chỉ: 	
......, ngày….. tháng….. năm 2025 
 ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP
(Ký tên và đóng dấu)






Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Doanh nghiệp!
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